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QUẠT LẮP MÁI



RF-POG

1/2www.nghenang.vn www.ifan.com.vn

Quạt hút đa chức năng
được lắp trên mái nhà có thể hoạt trong điều kiện nhiệt độ 300ºC/2h và 250ºC/2h, được thiết kế 
để  làm việc trong đám cháy khu vực rủi ro, hút khói trong các tòa nhà công nghiệp hoặc tương tự.

QUẠT:
• Chân đỡ được chế tạo từ vật liệu tôn mạ kẽm.
• Cánh quạt bằng nhôm đúc, có thể điều chỉnh góc độ.
• Nắp bằng tôn mạ kẽm sơn tĩnh điện, có lỗ thoát khí tự nhiên.

ĐỘNG CƠ:
• Cách điện cấp H.
• Bảo vệ IP55 và 1 hoặc 2 tốc độ, tùy thuộc vào kiểu máy.
• 3 phase 230/400V 50Hz (lên đến 3 kW) và 400/690V 50Hz (công suất lớn hơn 3kW)
• Nhiệt độ tối đa của không khí được vận chuyển:
 S1: -20ºC +40ºC - chế độ hoạt động liên tục, phù hợp với khí hậu ẩm, nhiệt độ lên đến 50ºC.
 S2: 250ºC/2h, 300ºC/2h - chế độ làm việc không liên tục.
• Tiêu chuẩn BS EN 12101-3, số 7191177575-MEC18/1-EA (F300).

ĐÁP ỨNG:
• Cuộn dây đặc biệt cho các điện áp khác nhau.
• Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUẠT HÚT LẮP MÁI

MODEL
Tốc độ
(r/min)

Công suất
(kW)

Góc
( o)

Lưu lượng
(m³/h)

Cột áp
(Pa)

RF-POG-70

RF-POG-80

RF-POG-90

2.2

3

0.55

0.75

4

7.5

1.1

1.5

5.5

11

2.2

3

1450

1450

960

960

1450

1450

960

960

1450

1450

960

960

33

38

29

33

24

37

24

29

24

33

27

33

22170
19125
16939
23973
22448
18777
11821
9622
8705
13477
12539
11345
24327
22448
18162
36427
33811
29916
16409
15294
13560
18535
16970
15244
39902
37782
33582
48488
43046
38655
26795
23975
18695
31170
27317
24568

239
280
295
294
312
322
90
112
117
118
126
131
295
339
404
503
526
532
140
156
173
169
185
197
296
337
422
543
598
620
178
207
232
232
261
265



BẢN VẼ KỸ THUẬT

2/2www.nghenang.vn www.ifan.com.vn

RF-POG-70 805 219 536 50 1096 894

RF-POG-80 890 219 536 50 1252 1150

RF-POG-90 910 232 638 40 1380 1150

Model A B C D F G

ĐƯỜNG THUỘC TÍNH CỦA QUẠT

QUẠT HÚT LẮP MÁI
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